
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 202106021 VĂN THỊ QUỲNH ANH 04/02/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

2 202106006 ĐÀO NGỌC ANH 16/03/2003 10.00 8.50 3.0 5.4 D+

3 202106013 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 28/03/2003 10.00 8.50 2.5 5.1 D+

4 202106020 TRỊNH PHƯƠNG ANH 27/11/2003 10.00 9.00 2.0 4.9 D

5 202106028 HOÀNG THẾ ANH 15/07/2003 10.00 8.00 0.0 3.4 F

6 202106035 NGUYỄN HẢI ANH 22/09/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

7 202106042 PHẠM HIỀN ANH 31/01/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

8 202106049 PHAN THỊ LAN ANH 18/04/2002 10.00 8.00 1.5 4.3 D

9 202106056 LÊ CHÍ BÁCH 02/05/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

10 202106063 NGUYỄN CẨM CHÂU 29/01/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

11 202106068 NGUYỄN NGỌC LINH CHI 19/10/2003 10.00 8.50 2.0 4.8 D

12 202106071 NGUYỄN MINH CƯỜNG 13/08/2003 10.00 8.50 2.0 4.8 D

13 202106078 TRẦN TUẤN ĐẠT 18/08/2003 10.00 8.50 4.0 6.0 C

14 202106085 ĐINH MẠNH ĐỨC 11/11/2003 10.00 8.00 3.0 5.2 D+

15 202106092 LƯƠNG THU DƯƠNG 07/09/2003 10.00 9.00 3.5 5.8 C

16 202106099 NGUYỄN TUẤN DUY 29/04/2003 10.00 8.00 1.0 4.0 D

17 202106106 PHẠM THU HÀ 23/09/2003 10.00 8.50 1.5 4.5 D

18 202106113 QUẢN THU HÀ 04/06/2003 10.00 8.50 2.5 5.1 D+

19 202106120 NGUYỄN TRÚC HÂN 09/12/2003 10.00 8.00 7.0 7.6 B

20 202106127 NGUYỄN THỊ HẠNH 02/07/2003 10.00 8.50 3.0 5.4 D+

21 202106134 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO HIỀN 16/11/2003 10.00 8.50 4.0 6.0 C

22 202106141 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 23/10/2002 10.00 9.00 2.0 4.9 D

23 202106148 PHÙNG MINH HỒNG 15/09/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

24 202106155 NGUYỄN DƯƠNG THU HƯƠNG 26/09/1999 10.00 9.00 9.0 9.1 A+

25 202106157 NGUYỄN TRƯỜNG HUY 22/09/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

26 202106163 CAO ÁNH HUYỀN 12/10/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

27 202106170 LÝ TIẾN HUỲNH 21/08/2003 10.00 8.00 2.0 4.6 D

28 202106177 LƯƠNG TRUNG KIÊN 10/05/2003 10.00 8.00 2.0 4.6 D

29 202106184 HOÀNG XUÂN LÂM 28/02/2003 10.00 8.50 3.0 5.4 D+
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30 202106218 NGUYỄN TRẦN VIỆT LINH 28/06/2003 10.00 8.50 3.0 5.4 D+

31 202106199 NGUYỄN NGỌC LINH 28/09/2003 10.00 8.00 6.5 7.3 B

32 202106191 ĐẶNG ĐINH THẢO LINH 23/10/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

33 202106198 NGUYỄN KHÁNH LINH 12/03/2003 10.00 8.00 4.5 6.1 C

34 202106213 ĐẶNG THỊ TÚ LINH 23/01/2003 10.00 8.00 4.0 5.8 C

35 202106221 LÊ BÍCH LOAN 27/10/2003 10.00 8.50 5.0 6.6 C+

36 202106228 ĐÀM ĐÌNH LỰC 07/12/2002 10.00 8.00 2.0 4.6 D

37 202106235 ĐẶNG QUỲNH MAI 20/08/2003 10.00 8.00 2.0 4.6 D

38 202106242 NGUYỄN QUANG MINH 16/10/2003 10.00 8.50 1.5 4.5 D

39 202106249 TRẦN HUYỀN MY 12/09/2003 10.00 8.50 2.0 4.8 D

40 202106256 TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA 04/09/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

41 202106261 NGÔ ÁNH NGỌC 22/05/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

42 202106271 PHẠM ÁNH NGUYỆT 30/07/2003 10.00 8.00 5.5 6.7 C+

43 202106278 NGUYỄN DIỆU NHI 09/07/2003 10.00 8.50 2.5 5.1 D+

44 202106285 TÔ PHÚC THU NINH 13/06/2003 10.00 8.00 3.5 5.5 C

45 202106292 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG 20/01/2003 10.00 8.00 4.5 6.1 C

46 202106299 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 16/02/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

47 202106306 LÊ GIA QUÝ 24/09/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

48 202106313 PHẠM NHƯ QUỲNH 18/11/2003 10.00 8.00 4.5 6.1 C

49 202106320 NGUYỄN HỮU SƠN 30/05/2003 10.00 8.00 1.0 4.0 D

50 202106327 MÙI THỊ TÂM 17/06/2002 10.00 9.00 2.0 4.9 D

51 202106329 HÀ VĂN THÁI 07/10/2003 10.00 8.00 2.0 4.6 D

52 202106335 LÊ TRUNG THÀNH 26/04/2002 10.00 8.00 0.0 3.4 F

53 202106413 NGUYỄN TIẾN THÀNH 18/07/2003 10.00 8.00 2.5 4.9 D

54 202106342 BÙI THỊ HOÀI THU 25/08/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

55 202106363 NGUYỄN NGỌC TRÂM 28/10/2003 10.00 8.00 2.0 4.6 D

56 202106370 PHẠM PHƯƠNG TRANG 20/12/2003 10.00 8.50 2.0 4.8 D

57 202106377 ĐẠI QUỲNH TRANG 15/11/2003 10.00 8.50 2.0 4.8 D

58 202106384 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 09/05/2003 10.00 8.00 2.0 4.6 D

59 202106405 NGUYỄN HỒNG ÁNH VI 27/07/2003 0.0 0.0 F Ko đủ ĐK

60 202006152 ĐẶNG ĐÌNH QUYỀN 18/01/2002 10.00 8.50 2.0 4.8 D
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